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Cải tạo Clinker cooler
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Ý tưởng cải tạo Clinker cooler
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Mục tiêu của cải tạo này là giảm sụt áp và cải thiện lượng

gió làm mát qua cooler

• Thay thế tấm ghi của ghi tĩnh hiện tại bằng tấm ghi

Hiệu suất cao mới nhất PFC2® Plates. 

• Độ dốc ghi tĩnh ổn định và dầm zone chuyển tiếp

dạng đúc sẵn

• Phần bê tông "móng ngựa" lắp thêm súng bắn khí

• Nâng cấp quạt làm mát

Những sửa đổi này dẫn đến:

• Nâng cao khả năng thu hồi nhiệt từ gió

• Giảm nhiệt Clinker nguội

• Giảm tình trạng "tượng tuyết" đầu ghi



Cải tạo cooler tại Akmene - Lituania
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5 rows long, PFC 

type plates
Air cooled beam 

type lateral seal 

5 rows long, High 

efficiency PFC2® type 

plates

Castable ceramic   type 

lateral seal –“no 

upward step’

Trước cải tạo Sau cải tạo



Cải tạo cooler ở Akmene - Lituania
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Thông số PFC 641
PFC 641 với ghi tĩnh mới

Năng suất T Clk/ngày 4.500 4.500

Tải ghi, tpd m2 46,7 46,7

Lượng gió làm mát, nm3/kg cli 1,7 – 2,3 2,4 – 2,5

Nhiệt gió 2, oC 920 955

Nhiệt clinker đầu ra, oC 80 80

Nhiệt độ khí dư, oC 220 135

Thu hồi nhiệt @ 0,8 Nm³/kg cli, % 68,3 71

Tiêu hao nhiệt lò, kcal/kg cli 843 833



Cải tạo cooler tại Novorossiysk - Russia
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Trước cải tạo Sau cải tạo

THU HỒI NHIỆT SAU LÀM MÁT
THU HỒI NHIỆT SAU LÀM MÁT

Cooler 
automation



Cải tạo cooler tại Novorossiysk - Russia
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Thông số Volga KS-75
Volga KS-75  với ghi

tĩnh mới

Năng suất, cli tph 72,5 72,5

Tải ghi, tpd m2 25 32,4

Rộng, m 2,52 (inlet) / 3,36 3,60 (inlet) / 2,52

Dài, m 20,5 2,1 + 18

Số hành trình, spm Grate No. 1: 12-14

Grate No. 2: 16-18

Grate No. 1: 10 approx.

Grate No. 2: 16-18

Số khoang/quạt 6/5 6/6

Lượng gió làm mát, nm3/kg cli 2,7 – 3,5 2,4 – 2,5

Nhiệt gió hai, oC 650 approx. 700 – 750 approx.

Nhiệt clinker đầu ra, oC 110 approx. Summer: 75 approx.

Winter: 85 approx.

Nhiệt khí thải, oC n.a. 150 – 185

Tiêu hao nhiệt lò, kcal/kg cli 1475 approx. 1426 approx.



Cải tạo nghiền bi
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Hệ thống nghiền – Làm thế nào cải thiện hiệu quả chu trình hiện

tại
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Nâng cấp với máy cán ép KHD

 Hồi lưu dạng Tấm

 Nâng cấp máy cán ép vớ Phân ly tĩnh

 COMFLEX

 COMFLEX compact

 Hệ thống nghiền phổ thông

 GrindC

 GrindX

Lợi thế khi nâng cấp với cán ép KHD

 Nâng năng suất trên 300%

 Tiết kiệm nhiều năng lượng kWh/t 

 Sự dụng lại đa số hệ thống hiện có

 Thời gian dừng sản xuất ngắn

 Khu nhà xưởng cán ép tách biệt

 và nhiều lợi ích nữa …

Với máy cán ép KHD



Máy cán ép - hồi lưu dạng tấm
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Hồi lưu dạng tấm: Nâng năng suất lên 35 % 

Liệu 

cấp Sản phẩm

tiền nghiền

Sản

phẩm

nghiền

Mới Hiện có hoặc

mới



Máy cán ép - Nâng cấp với phân ly tĩnh V
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Liệu 

cấp

Sản phẩm

tiền nghiền Sản

phẩm

nghiền

Với phân ly tĩnh: Năng suất tăng đến 50 % 

Mới Hiện có hoặc mới



Máy cán ép - Nâng cấp với COMFLEX®
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With COMFLEX® :Nâng năng suất hơn 300%

Đã có hơn 300 dự án hoàn thiện

Tác động lớn đến tiêu hao năng lượng bằng cách bỏ vách ngăn chuyển tiếp và thay đổi phối bi

Không cần phun

nước

Không cần dùng trợ

nghiền

Liệu 

cấp

Sản

phẩm

Liệu 

cấp

Sản

phẩm

Mới Hiện có hoặc mới Mới Hiện có hoặc mới



Hệ thống nghiền KHD COMFLEX®
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HƠn 200 dự án hoàn thành



Hệ thống nghiền – GrindC SFG
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Với phân ly động SKS-và Tĩnh V(C)

Mới Hiện có hoặc mới



Tiết kiệm điện Với công nghệ nghiền cán ép
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RP Product to 

Ball Mill

One dyn. 

Separator for 

RP and BM



Unique Cement – Bangladesh - Nâng cấp máy nghiền hiện tại
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Tiêu hao điện riêng tại trục PPC (3800 Blaine)

Nghiền bi COMFLEX® + Bi COMFLEX®

28.0 kWh/t 23,3 kWh/t 19,6 kWh/t



Denizli -Turkey thông số vận hành nghiền
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• CEM I: 89 % Clinker, 6 % thạch cao, 5 % đá vôi

• CEM II: 76 % Clinker, 4 % thạch cao, 3 % đá vôi, 17 % xỉ

Chạy bảo hành năng suất

Hệ thống nghiền
Trước nâng

cấp

COMFLEX®

+ BM

Nắng suất CEM I 42,5 R 65 – 70 t/h 212 t/h

Tiêu hao điện 43 kWh/t 31 kWh/t

Năng suất CEM II A-P 

42,5 N
55 – 60 t/h 197 t/h

Tiêu hao điện 48 kWh/t 32,9 kWh/t

• Nâng cấp với COMFLEX® SC 20 – 3250

 V-phân ly tĩnh VS 96/26

 Máy cán ép RP 20 – 170 / 180

 ĐỘng cơ 2 x 1600 kW

 SKS-Phân ly tĩnh SKS-V 3250

• Nghiền bi hiện co, xả ở phía cuối

 Kích thước 4.0 x 11.16 m 

 Motor 2 x 2640 kW

Nâng năng suất máy nghiên hiện có

Từ 75 đến 210 tph tại 3500 cm²/g (Blaine) of CEM I 42,5R

CEM I 42,5R 3500 cm²/g，75-210 tph



Denizli -Turkey thông số vận hành nghiền xi măng
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• Đặc tính xi măng CEM I 42,5R
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CEM I 42,5 R

RP RP+BM

CEM I 42,5R Nghiền bi COMFLEX® COMFLEX®

+ Ball mill

Nước tiêu

chuẩn
28.7 28,2 % 28,2 %

Thời gian

ninh kết
143 / 188 min 145 / 206 min 160 / 222 min

Blaine 3821cm²/g 3778 cm²/g 3525 cm²/g



Cải thiện hiệu quả năng lượng với máy cán ép

19

Máy cán ép, đơn giản là một

máy nghiền có hiệu quả

năng lượng cao nhất trên

thị trường. Và KHD là công

ty đầu tiên đưa nó đến với

ngành công nghiệp xi măng

thế giới.



Xin cảm ơn sự quan tâm

của quý vị



ZAB Zementanlagenbau GmbH Dessau

Brauereistrasse 13 

06847 Dessau-Rosslau

Germany

* zab-info@khd.com 

' +49 340 21965 213


